
STT Họ và tên

Chức vụ hoặc 

chức danh hiện 

đang công tác

Cơ quan, đơn vị đang 

làm việc
Trình độ chuyên môn

Dự kiến VTVL bố 

trí sau sắp xếp

1 2 3 4 5 6

1 Vũ Kim Yến Hiệu trưởng Trường THCS Lê Văn Tám
Thạc sĩ Quản lý Giáo dục; 

Đại học Sư phạm Toán
Hiệu trưởng

2 Trần Thanh Liêm Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lê Văn Tám
Thạc sĩ Quản lý Giáo dục; 

Đại học Sư phạm Toán
Phó Hiệu trưởng

3 Lê Thị Xuân Hương Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lê Văn Tám Đại học Sư phạm Văn Phó Hiệu trưởng

4 Vũ Thị Thanh Thủy Giáo viên Trường THCS Lê Văn Tám Đại học Sư phạm Văn Giáo viên

5 Nguyễn Ngọc Thạch Giáo viên Trường THCS Lê Văn Tám Đại học Sư phạm Văn Giáo viên

6 Đỗ Thị Minh Thuỷ Giáo viên Trường THCS Lê Văn Tám Đại học Sư phạm Văn Giáo viên

7 Nguyễn Thị Hảo Giáo viên Trường THCS Lê Văn Tám Đại học Sư phạm Văn Giáo viên

8 Luơng Thị Thùa Giáo viên Trường THCS Lê Văn Tám Đại học Sư phạm Văn Giáo viên

9 Nguyễn Thị Lan (B) Giáo viên Trường THCS Lê Văn Tám Đại học Sư phạm Văn Giáo viên

10 Đỗ Ngọc Thúy Giáo viên Trường THCS Lê Văn Tám Thạc sĩ Tiếng Anh Giáo viên

11 Nguyễn Thị Vân Khánh Giáo viên Trường THCS Lê Văn Tám Đại học Sư phạm Toán Giáo viên

12 Trần Thúy Anh Giáo viên Trường THCS Lê Văn Tám Đại học Kế toán Giáo viên

13 Vũ Thị Dinh Giáo viên Trường THCS Lê Văn Tám Đại học Sư phạm Toán Giáo viên

14 Đào Thị Mai Phương Giáo viên Trường THCS Lê Văn Tám Đại học Sư phạm Toán Giáo viên

15 Hoàng Thị Oanh Giáo viên Trường THCS Lê Văn Tám Đại học Sư phạm Lý - Hoá Giáo viên

16 Đinh Thị Nhung Giáo viên Trường THCS Lê Văn Tám Đại học Sư phạm Toán Giáo viên

17 Phan Thị Thanh Thủy Giáo viên Trường THCS Lê Văn Tám Đại học Sư phạm Toán Giáo viên

18 Bùi Thị Thu Hương Giáo viên Trường THCS Lê Văn Tám Đại học Sư phạm Sinh Giáo viên

19 Đồng Thị Phương Giáo viên Trường THCS Lê Văn Tám Đại học Sư phạm Sinh Giáo viên
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20 Nguyễn Thị Mẫn Giáo viên Trường THCS Lê Văn Tám Đại học Sư phạm Hóa Giáo viên

21 Lê Thị Vân Giang Giáo viên Trường THCS Lê Văn Tám Đại học Sư phạm Văn Giáo viên

22 Đoàn Thị Hồng Thái Giáo viên Trường THCS Lê Văn Tám Cử nhân Tiếng Anh Giáo viên

23 Trần Thị Thanh Thảo Giáo viên Trường THCS Lê Văn Tám Cử nhân Tiếng Anh Giáo viên

24 Nguyễn Thị Lan(A) Giáo viên Trường THCS Lê Văn Tám Đại học Sư phạm Nhạc Giáo viên

25 Nguyễn Thanh Hồng Giáo viên Trường THCS Lê Văn Tám Đại học Sư phạm Nhạc Giáo viên

26 Đỗ Thị Hằng Giáo viên Trường THCS Lê Văn Tám Đại học Sư phạm Mỹ thuật Giáo viên

27 Hà Như Quỳnh Giáo viên Trường THCS Lê Văn Tám Đại học Sư phạm Toán Giáo viên

28 Nguyễn Thị Minh Thu Giáo viên Trường THCS Lê Văn Tám Đại học Sư phạm Toán Giáo viên

29 Vũ Thị Hường Giáo viên Trường THCS Lê Văn Tám Đại học Sư phạm Văn Giáo viên

30 Nguyễn Thị Hương Ly Giáo viên Trường THCS Lê Văn Tám Đại học Sư phạm Toán Giáo viên

31 Đoàn Phi Hùng Giáo viên Trường THCS Lê Văn Tám Đại học Sư phạm Văn Giáo viên

32 Phan Thị Út Hoa Giáo viên Trường THCS Lê Văn Tám Đại học Sư phạm Toán Giáo viên

33 Lợi Quỳnh Trang Giáo viên Trường THCS Lê Văn Tám Cử nhân Tiếng Anh Giáo viên

34 Phạm Thanh Huyền Giáo viên Trường THCS Lê Văn Tám Thạc sĩ Văn Giáo viên

35 Trần Thu Huyền Giáo viên Trường THCS Lê Văn Tám Đại học Sư phạm Toán Giáo viên

36 Hà Văn Hùng Giáo viên Trường THCS Lê Văn Tám Đại học Sư phạm Toán Giáo viên

37 Vũ Thị Hà Giáo viên Trường THCS Lê Văn Tám Đại học Sư phạm Vật Lý Giáo viên

38 Phạm Thị Bích Hằng Giáo viên Trường THCS Lê Văn Tám Đại học Thể dục thể thao Giáo viên

39 Trần Thị Thanh Nhàn Giáo viên Trường THCS Lê Văn Tám Thạc sĩ Văn Giáo viên

40 Đỗ Ngọc Thúy Giáo viên Trường THCS Lê Văn Tám Thạc sĩ Tiếng anh Giáo viên

41 Bùi Gia Hào Giáo viên Trường THCS Lê Văn Tám Đại học Sư phạm Văn Giáo viên

42 Mai Thị Hoa Anh Giáo viên Trường THCS Lê Văn Tám Cử nhân Tiếng Anh Giáo viên

43 Nguyễn Thị Duyến Giáo viên Trường THCS Lê Văn Tám Đại học Văn Giáo viên



44 Hoàng Thị Hoa Giáo viên Trường THCS Lê Văn Tám Đại học sư phạm Tiếng Anh Giáo viên

45 Vũ Thị Thanh Giáo viên Trường THCS Lê Văn Tám Đại học Sư phạm TDTT Giáo viên

46 Nguyễn Thùy Chi Giáo viên Trường THCS Lê Văn Tám Đại học Sư phạm Văn Giáo viên

47 Nguyễn Thị Ngọc Anh Giáo viên Trường THCS Lê Văn Tám Đại học Sư phạm Sinh Giáo viên

48 Đặng Thị Thủy Giáo viên Trường THCS Lê Văn Tám Đại học Sư phạm Vật Lý Giáo viên

49 Nguyễn Thị Phương Lan Giáo viên Trường THCS Lê Văn Tám Thạc sĩ Toán học Giáo viên

50 Nguyễn Thùy Linh Giáo viên Trường THCS Lê Văn Tám Thạc sĩ Toán học Giáo viên

51 Nguyễn Hồng Phương Giáo viên Trường THCS Lê Văn Tám Cử nhân Tiếng Anh Giáo viên

52 Đinh Thị Ly Giáo viên Trường THCS Lê Văn Tám Đại học Sư phạm Toán Giáo viên

53 Nguyễn Đức Hiếu Giáo viên Trường THCS Lê Văn Tám Đại học Sư phạm Toán Giáo viên

54 Lê Thị Kim Thoa Giáo viên Trường THCS Lê Văn Tám Đại học Sư phạm công dân Giáo viên

55 Vương Thị Ái Thoa Giáo viên Trường THCS Lê Văn Tám Cử nhân Tiếng Anh Giáo viên

56 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Giáo viên Trường THCS Lê Văn Tám Đại học Sư phạm Địa Giáo viên

57 Đặng Thị Lan Phương Giáo viên Trường THCS Lê Văn Tám Thạc sĩ Toán Giáo viên

58 Phan Thu Hằng Giáo viên Trường THCS Lê Văn Tám Thạc sĩ Sử Giáo viên

59 Vũ Mai Quỳnh Giáo viên Trường THCS Lê Văn Tám Thạc sĩ Sinh Giáo viên

60 Vũ Thị Cảnh Hương
Nhân viên Thư viện-

Thiết bị
Trường THCS Lê Văn Tám Trung cấp Thư viện-Thiết bị

Nhân viên Thư viện-

Thiết bị

61 Nguyễn Thị Lanh Giáo viên Trường THCS Lê Văn Tám Đại học Sư phạm Toán Giáo viên

62 Nguyễn Thị Bình Giáo viên Trường THCS Lê Văn Tám Thạc sĩ Ngữ văn Giáo viên

62 Vũ Thị Huyền Hợp đồng lao động Trường THCS Lê Văn Tám Cử nhân Tiếng Anh Hợp đồng lao động

63 Phạm Nguyệt Anh Hợp đồng lao động Trường THCS Lê Văn Tám Thạc sĩ Giáo dục chính trị Hợp đồng lao động

64 Lê Thị Ngọc Thảo Hợp đồng lao động Trường THCS Lê Văn Tám Đại học Sư Phạm Ngữ văn Hợp đồng lao động

65 Vũ Thị Ngọc Hà Hợp đồng lao động Trường THCS Lê Văn Tám Đại học Sư Phạm Hóa học Hợp đồng lao động

66 Trần Diệu Linh Hợp đồng lao động Trường THCS Lê Văn Tám Đại học Sư Phạm Ngữ Văn Hợp đồng lao động

67 Đỗ Minh Hạnh Hợp đồng lao động Trường THCS Lê Văn Tám Cử nhân Tiếng Anh Hợp đồng lao động



68 Phạm Thị Hồng Nhung Hợp đồng lao động Trường THCS Lê Văn Tám Thạc Sỹ Sinh học Hợp đồng lao động

69 Đặng Thị Thu Hường Hợp đồng lao động Trường THCS Lê Văn Tám Đại học Sư Phạm Hóa học Hợp đồng lao động

70 Trần Ngọc Trúc Uyên Hợp đồng lao động Trường THCS Lê Văn Tám
Đại học Sư phạm Thể dục thể 

thao
Hợp đồng lao động

71 Bùi Thu An Hợp đồng lao động Trường THCS Lê Văn Tám Cử nhân Tiếng Anh Hợp đồng lao động

72 Vũ Thị Hường Hợp đồng lao động Trường THCS Lê Văn Tám Đại học Sư Phạm Hoá học Hợp đồng lao động

73 Đỗ Nguyễn Minh Thảo Hợp đồng lao động Trường THCS Lê Văn Tám Đại học Sư phạm Toán học Hợp đồng lao động

74 Nguyễn Thị Hải Hợp đồng lao động Trường THCS Lê Văn Tám Đại học Sư phạm Âm nhạc Hợp đồng lao động

75 Đinh Văn Khương Hợp đồng lao động Trường THCS Lê Văn Tám
Đại học Sư phạm Thể dục thể 

thao
Hợp đồng lao động

Ấn định danh sách trên là 75 người./.

Trần Thanh Liêm

Hạ Long, ngày 30 tháng 6 năm 2025

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
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